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TÓM TẮT 

Dưa lê (Cucumis melo) là nhóm cây trồng có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện trồng trong nhà màng, nhà 

lưới ở miền Bắc Việt Nam. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố trong môi trường 

bảo quản tới tỷ lệ nảy mầm hạt phấn của một số giống dưa lê nhập nội đang được trồng phổ biến, nhằm tìm ra điều 

kiện bảo quản hạt phấn phù hợp nhất, phục vụ mục đích tạo nguồn vật liệu cho công tác sản xuất, chọn tạo và lai 

giống dưa lê. Hạt phấn của 4 giống dưa lê là Bạch Ngọc, Kim Hoàng Hậu, Gia Huy và Makuwa được thu thập và bảo 

quản trong các điều kiện nhiệt độ (25C, 8C và -20C), độ ẩm tương đối (20%, 40%, 60%) và các dung môi hữu cơ 

(acetone, n-hexane, cyclo-hexane, diethyl ethere, cồn tuyệt đối) khác nhau. Tỷ lệ nảy mầm của hạt phấn được đánh 

giá in vitro trên khay thạch agar 1% có bổ sung 15% đường succrose và 5ppm axit boric sau khoảng thời gian thay 

đổi từ 3 đến 30 ngày tuỳ theo thí nghiệm. Kết quả cho thấy hạt phấn có thể giữ được tỷ lệ nảy mầm xấp xỉ 50% sau 

30 ngày nếu được bảo quản khô ở nhiệt độ -20C và độ ẩm 20%.  

Từ khoá: Dưa lê, Cucumis melo, sức sống hạt phấn, khả năng nảy mầm, độ ẩm, nhiệt độ, dung môi hữu cơ.  

Influence of Storage Conditions on Pollen Germinability of some Melon Cultivars  

ABSTRACT 

Melon (Cucumis melo) is a crop of economic value and suitable for growing in greenhouses in North Vietnam. In 

the present study, we examined the influence of storage conditions on the pollen germinability of introduced melon 

cultivars. The research aimed to determine the optimal conditions to preserve pollens for application in the 

production, breeding, and selection of melons. Pollen grains of 4 melon cultivars, i.e. Bach Ngoc, Kim Hoang Hau, 

Gia Huy, and Makuwa were collected and preserved under different temperatures (25C, 8C, and -20C), relative 

humidities (20%, 40%, 60%), and organic solvents (acetone, n-hexane, cyclohexane, diethyl ether, and absolute 

alcohol). Pollen germination rates were tested in vitro in 1% agar medium containing 15% sucrose and 5 ppm boric 

acid for 3 to 30 days depending on experiments. Results showed that when dried and kept under -20C and 20% 

relative humidity, melon pollen grains sustained their germinability at approx 50% at 30 days after storage.  

Keywords: Melon, Cucumis melo, pollen viability, pollen germinability, relative humidity, temperature,  

organic solvent.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhòm cåy dưa Cucumis melo g÷m hai đäi 

diện phù biến là dưa lưới và dưa lê. Đåy cÿng là 

các cây tr÷ng được nhiều nhà vườn lựa chõn để 

canh tác trong các nhà kính, nhà màng vào vụ 

xuân - hè - thu ở miền Bíc Việt Nam do cây có 

khâ nëng chðu nóng tøt và sân phèm có giá trð 

cao trên thð trường trái cây nûi đða. Các giøng 

dưa lưới, dưa lê quâ to được tr÷ng ở miền Bíc 

nói riêng và Việt Nam nói chung hæu hết đều 

được nhêp nûi, do đò việc thu thêp vêt liệu và 

phát triển các vêt liệu cåy dưa phü hợp với điều 

kiện canh tác ở Việt Nam là cçp thiết.  
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Các quy trình để thu thêp và bâo quân hät 

phçn trên cåy dưa là cöng cụ cën bân để triển 

khai các công việc như thu thêp vêt liệu, lai 

giøng, duy trì và sân xuçt hät giøng trên cây 

tr÷ng này. Cåy dưa cò đặc điểm nở hoa tung 

phçn “têp trung” nên trong công tác lai giøng 

cÿng như duy trì quæn thể, kỹ thuêt bâo quân 

hät phçn để thụ phçn giữa các cá thể có thời 

gian sinh trưởng khác nhau rçt cæn thiết.  

Có bøn kỹ thuêt bâo quân hät phçn hiện 

được áp dụng phù biến g÷m (1) Bâo quân hạt 

phấn khô. Hät phçn được làm khö, sau đò bâo 

quân ở nhiệt đû phñng. Đåy là phương pháp bâo 

quân đơn giân, dễ làm và cho hiệu quâ cao đøi 

với mût sø loäi cây có sức søng hät phçn cao, 

như cõ dừa (Whitehead, 1962). (2) Bâo quân 

trong tủ lạnh thường có kiểm soát độ ẩm. Hät 

phçn được đặt trong mût hûp kín để kiểm soát 

đû èm. Hûp sau đò được đặt trong ngën mát tþ 

länh (có nhiệt đû 4-8C) hoặc trong ngën đá  

(-20C) (Du & cs., 2019). Hai điều kiện này có 

thể cho phép lưu hät phçn để lai giữa các cá thể 

không nở hoa đ÷ng nhçt trong mût thời vụ (bâo 

quân ở 4C), hoặc lai với các cá thể tr÷ng ở thời 

vụ sau đò (bâo quân ở -20C). (3) Bâo quân 

nhiệt độ lạnh sâu. Là phương pháp bâo quân 

hät phçn ở ngưỡng -20C đến -190C hoặc thçp 

hơn. Ở nhiệt đû âm sâu, hät phçn có thể duy trì 

được sức søng trong thời gian rçt dài và ít bð 

ânh hưởng bởi èm đû (Visser, 1955) (4) Bâo 

quân trong dung môi hữu cơ ở nhiệt độ thấp. 

Phương pháp này được khởi xướng bởi Iwanami 

& Nakamura (1972), sử dụng các dung môi dễ 

bay hơi như acetone, benzene, petroleum 

benzine, n-butanol, ethanol, isopropanol, 

methanol, diethyl ether, petroleum ether hoặc 

chloroform để lưu trữ hät phçn ở nhiệt đû thçp 

(4-6C). Bâo quân hät phçn trong dung môi có 

lợi thế về khâ nëng thu thêp cÿng như dễ dàng 

chia nhó lượng hät phçn. 

Hiện täi chưa cò nghiên cứu nào tìm hiểu 

và đánh giá sức søng hät phçn cþa cåy dưa lê 

trong những điều kiện bâo quân đã đề cêp nhìm 

tìm kiếm kỹ thuêt bâo quân hät phçn phù hợp 

cho công tác chõn giøng dưa lê nòi riêng và 

nhòm cåy dưa nòi chung. Nghiên cứu này tìm 

hiểu ânh hưởng cþa mût sø điều kiện èm đû, 

nhiệt đû và việc sử dụng mût sø loäi dung môi 

hữu cơ đến sức søng hät phçn cþa mût sø giøng 

dưa lê nhìm đề xuçt kỹ thuêt bâo quân hät 

phçn đơn giân, rẻ tiền, hiệu quâ phục vụ công 

tác lai täo và sân xuçt dưa lê trong điều kiện 

canh tác ở phía Bíc Việt Nam. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Vêt liệu nghiên cứu là 04 giøng dưa lê 

(Cucumis melo L. var makuwa) g÷m Bäch Ngõc 

(Trung Quøc), Kim Hoàng Hêu (Hai Mÿi Tên 

Đó), Gia Huy (Nông Hữu) và Makuwa (Nhêt 

Bân). Tçt câ các giøng nghiên cứu đều là giøng 

lai F1, trong đò, Kim Hoàng Hêu và dưa lê Gia 

Huy được tr÷ng phù biến ở miền Bíc Việt Nam, 

còn Bäch Ngõc và Makuwa là các giøng chçt 

lượng cao, đang bít đæu được tr÷ng thử nghiệm. 

Câ 4 giøng thí nghiệm đều được tr÷ng trong điều 

kiện nhà màng täi trang träi Dfarm (Đặng Xá, 

Gia Lâm, Hà Nûi) từ tháng 3 đến tháng 7 nëm 

2022 theo quy trình canh tác cþa trang träi. 

Hoa đực cþa các giøng được thu để làm ngu÷n 

phçn phục vụ thí nghiệm.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thiết kế thí nghiệm 

Thí nghiệm 1. Nghiên cứu sức søng hät 

phçn cþa các giøng dưa lê khi bâo quân trong 

ngën mát tþ länh. 

Bøn giøng dưa được tr÷ng trong nhà lưới, 

trên mût bø trí thí nghiệm theo kiểu ngéu nhiên 

hoàn toàn (CRD) trên 3 luøng với 3 læn lặp läi, 

múi læn lặp läi g÷m 5 cây. Vào thời điểm các 

giøng nở hoa đ÷ng thời, hoa đực đã nở cþa múi 

giøng được thu vào buùi sáng từ 7h-9h sáng. 

Trên múi læn lặp läi (g÷m 5 cây), thu ba hoa trên 

múi cây r÷i hún läi thành mût méu phçn đäi 

diện. Toàn bû hoa được hong ở nhiệt đû phòng 

trong 2h, sau đò tách phæn nhð hoa khói đế hoa 

và đặt toàn bû phæn nhð hoa vào øng effendorf 

2ml. Các øng chứa nhð hoa được đặt trong cùng 

mût hûp kín giữ trong tþ mát ở nhiệt đû 8C và 

đû èm 60%. Vào thời điểm ngày thu phçn, sau 

đò 07 ngày và sau đò 14 ngày, hät phçn cþa 
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từng méu được đánh giá sức nây mæm theo mô 

tâ ở phæn phương pháp đánh giá sức nây mæm.  

Thí nghiệm 2. Ảnh hưởng cþa èm đû trong 

möi trường bâo quân đến sức søng hät phçn 

Nhð hoa đực cþa dưa lê Makuwa (là giøng 

duy nhçt cung cçp đþ sø lượng hoa đực vào thời 

điểm thực hiện thí nghiệm này) được thu với sø 

lượng tùng sø 40 hoa trên 15 cây thí nghiệm. 

Hoa thu được hong ở nhiệt đû phòng trong 2 giờ 

trước khi được chia làm 3 phæn. Phæn thứ nhçt, 

9 hoa, chia làm 3 méu, múi méu là hún phçn 

cþa 3 hoa, düng để đánh giá sức nây mæm hät 

phçn täi thời điểm trước khi xử lý (T0). Phæn 

thứ hai và thứ ba, múi phæn g÷m 15 hoa được 

bâo quân trong tþ mát ở nhiệt đû 8C trong hai 

hûp nhựa dung tích 2l có níp kín với hai điều 

kiện đû èm khác nhau là 40% và 20%. Đû èm 

40% được duy trì bìng 50ml dung dðch glycerol 

đặt trong hûp kín, còn đû èm 20% được duy trì 

bìng 200g hät hút èm (silica gel) đặt trong hûp 

cùng với nhiệt kế và èm kế để kiểm soát điều 

kiện trong các hûp thí nghiệm. Kiểm soát èm đû 

trong hûp được thực hiện múi hai ngày bìng 

cách thêm hoặc bớt lượng chçt hút èm 

(glycerol/silica gel) trong hûp. Vào thời điểm 7 

ngày (T7) và 14 ngày (T14) sau khi bít đæu bâo 

quân, 6 hoa được lçy ra, chia thành 3 méu, múi 

méu là hún phçn cþa 2 hoa düng để đánh giá 

sức nây mæm cþa hät phçn bâo quân.  

Thí nghiệm 3. Ảnh hưởng cþa nhiệt đû bâo 

quân đến sức søng hät phçn  

Nhð hoa đực cþa giøng dưa lê Makuwa được 

thu tương tự như ở thí nghiệm 2. Nëm mươi tư 

hoa được thu trên 15 cây thí nghiệm và được chia 

làm 4 phæn. Phæn thứ nhçt 9 hoa düng để đánh 

giá tỷ lệ nây mæm hät phçn ở thời điểm bít đæu 

thí nghiệm (T0). Ba phæn còn läi múi phæn 15 

hoa được lưu giữ trong 3 điều kiện nhiệt đû là 

25C (nhiệt đû phñng điều hoà), 8C (nhiệt đû tþ 

mát) và -20C (nhiệt đû tþ đöng). Đû èm 20% 

được sử dụng làm điều kiện chung cho tçt câ các 

công thức nhiệt đû nêu trên. Täi thời điểm 7 ngày 

(T7) và 14 ngày (T14) sau thời điểm bít đæu thí 

nghiệm, 6 hoa được lçy ra khói hûp bâo quân, lêp 

thành 3 méu phçn, múi méu là hún phçn cþa 2 

hoa để đánh giá sức søng hät phçn.  

Thí nghiệm 4. Nghiên cứu khâ nëng bâo 

quân hät phçn cþa mût sø dung môi hữu cơ  

phù biến.  

Sáu mươi nhð hoa đực cþa dưa lê Makuwa 

được thu như các thí nghiệm trước đò. Hät phçn 

được làm khô ở èm đû 20% trong hûp chứa hät 

hút èm, täi nhiệt đû phòng 25C trong 24 giờ 

trước khi đưa hät phçn vào bâo quân trong 5 

dung môi hữu cơ g÷m acetone (CT1), n-hexane 

(CT2), cyclo-hexane (CT3), diethyl ether (CT4) và 

c÷n tuyệt đøi ethanol (CT5) ở nhiệt đû -20C. Hai 

điều kiện bâo quân đøi chứng g÷m hät phçn khô 

giữ ở nhiệt đû phñng (ĐC1) và hät phçn khô giữ ở 

-20C (ĐC2). Nhìm tránh ânh hưởng cþa các 

chçt chiết từ nhð hoa trong dung môi hữu cơ đến 

sức søng hät phçn, sau khi đù dung môi vào øng 

eppendorf chứa nhð hoa khô, øng đươc rung tæn 

sø cao (bìng máy vortex) để hät phçn bung ra 

khói bao phçn trong 10 giåy. Sau đò các nhð hoa 

được lçy ra khói dung möi để läi hät phçn với 

dung môi hữu cơ trong øng. Các øng cþa 5 công 

thức thí nghiệm và cþa ĐC2 được giữ ở -20C, với 

níp đêy kín. Với các øng đøi chứng, 3 hät silica 

gel được cho vào øng cùng nhð hoa để loäi bó 

phæn hơi èm có thể xâm nhêp vào øng trong quá 

trình thao tác và bâo quân trong tþ länh.  

Múi công thức thí nghiệm g÷m 8 nhð hoa, 

chia làm 2 méu lặp, múi méu g÷m 4 nhð hoa đặt 

trong mût øng thí nghiệm riêng biệt. Vào thời 

điểm 7 ngày (T7), 14 ngày (T14) và 30 ngày 

(T30) sau khi bít đæu thí nghiệm, mût phæn tư 

lượng hät phçn trong múi øng được lçy ra để 

đánh giá sức søng. Hät phçn trong các øng chứa 

dung möi được lçy ra bìng pipette, sau khi 

khuçy đều để hät phçn phån tán đều trong thể 

tích dung môi. Với các øng cþa ĐC1 và ĐC2, mût 

nhð hoa cþa múi læn nhíc được sử dụng cho múi 

thời điểm đánh giá sức søng.  

2.2.2. Đánh giá sức sống của hạt phấn  

Nhð đực mang bao phçn được lçy ra khói 

điều kiện thí nghiệm được ngâm trong 15µl 

dung dðch succrose 15% và axit boric 5ppm. Sử 

dụng chùi lông mềm quét nhẹ lên bao phçn để 

hoà hät phçn với dung dðch. Sau đò düng chùi 

quét dung dðch chứa hät phçn lên bề mặt khay 

thäch agar 1% có bù sung đường succrose và 
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axit boric ở n÷ng đû tương tự như dung dðch trûn 

với hät phçn (Gok & cs., 2007). Đêy níp khay 

thäch và để hät phçn nây mæm trong 45 phút ở 

nhiệt đû phòng (25C). Quan sát hät phçn dưới 

kính hiển vi cò đû phòng đäi 100 læn và đếm tỷ 

lệ hät phçn nây mæm (là hät phçn có chiều dài 

øng phçn dài hơn ít nhçt hai læn đường kính hät 

phçn) và hät phçn không nây mæm (là hät phçn 

không có øng phçn hoặc øng phçn quá ngín) 

như minh hõa ở hình 1. Múi méu phçn được 

quan sát và đếm trên 1-3 quang trường, với 

tùng sø hät phçn tøi thiểu quan sát là 60. Tỷ lệ 

hät phçn nây mæm trên tùng sø hät phçn (%) 

được tính và sử dụng làm chî sø đánh giá sức 

søng hät phçn.  

Hät phçn được bâo quân trong dung môi 

hữu cơ được lçy ra bìng pipette cùng dung môi 

hữu cơ. Chýng được để khô trên mût lam kính 

säch cho đến khi dung möi bay hơi hoàn toàn. 

Hät phçn trên lam kính được giữ trong hûp có 

đû èm bão hoà, ở nhiệt đû phòng trong 30 phút 

trước khi được trûn với 15µl dung dðch succrose 

15% và axit boric 5ppm. Sau đò hún hợp hät 

phçn tiếp tục được quét lên khay thäch succrose 

15% và axit boric 5ppm để đánh giá sức søng 

như mö tâ ở trên. 

2.2.3. Xử lý số liệu 

Sø liệu nghiên cứu được xử lý trên phæn 

mềm Microsoft Excel. Phân tích thøng kê được 

tiến hành theo mö hình phån tích phương  

sai mût nhân tø (1-way ANOVA) trên phæn 

mềm STAR v2.0.1 (IRRI). So sánh cặp đöi (post-

hoc test) theo tiêu chuèn LSD, với mức ý nghïa  

α = 0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của thời gian bảo quản và 

giống đến sức sống hạt phấn 

Dü được bâo quân trong điều kiện nhiệt đû 

và đû èm như nhau nhưng các giøng dưa thể 

hiện khâ nëng duy trì sức søng hät phçn khác 

nhau. Với hät phçn mới thu, khác biệt về tỷ lệ 

nây mæm giữa các giøng thí nghiệm không có ý 

nghïa thøng kê. Tỷ lệ nây mæm cþa các méu hät 

phçn tươi đều vượt trên 90% (Bâng 1). Tuy 

nhiên có sự khác biệt lớn về sức søng hät phçn 

giữa các giøng vào thời điểm 7 ngày sau khi bâo 

quân. Hät phçn cþa giøng Kim Hoàng Hêu và 

Makuwa vén duy trì được sức søng cao, læn lượt 

là 75,8% và 76,1%, hơn hîn tỷ lệ nây mæm hät 

phçn cþa Bäch Ngõc (40,9%) và Gia Huy 

(36,9%). Đến 14 ngày sau bâo quân, sức søng 

hät phçn cþa các giøng dưa đều giâm mänh. Tỷ 

lệ hät phçn hữu dục trong giai đoän này chî dao 

đûng từ 0 đến 1,9% và không có sự khác biệt về 

thøng kê giữa các giøng (Bâng 1). 

 

Ghi chú: Hạt phấn được coi là có sức sống khi có ống phấn dài ít nhất gấp đôi đường kính hạt phấn (mũi tên 

trắng). Hạt phấn không nây ống phấn (mũi tên đen) hoặc có nây mầm nhưng chiều dài ống phấn không vượt hơn 

gấp hai lần đường kính hạt phấn thì bị coi là không có sức sống.  

Hình 1. Hình ảnh đại diện một trường quan sát hạt phấn tươi nảy mầm 

của giống dưa Bạch Ngọc 
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Bảng 1. So sánh tỷ lệ hạt phấn nảy mầm của 4 giống dưa lê thí nghiệm 

tại 3 thời điểm hoa vừa nở, sau nở 7 ngày và sau nở 14 ngày  

Giống 
Tỷ lệ hạt phấn nảy mầm (%) 

Mới thu Sau 7 ngày Sau 14 ngày 

Bạch Ngọc 90,4
a
 41,9

b
 0,4

a
 

Kim Hoàng Hậu 90,0
a
 75,8

a
 1,9

a
 

Gia Huy 92,5
a
 33,6

b
 0,0

a 

Makuwa 92,5
a
 76,1

a
 1,2

a
 

LSD0,05 N.S. 14,8 N.S. 

CV% 4,8% 13,4% 202,4% 

Ghi chú: Các giá trị trung bình có cùng chữ cái trong một cột là không khác nhau về mặt 

thống kê ở mức 5%.  

3.2. Ảnh hưởng của độ ẩm đến sức sống  

hạt phấn 

Nepi & cs. (2010) chî ra rìng, khi được giữ 

trong cüng đû èm tương đøi, hät phçn cþa các 

loài khác nhau có mức đû mçt nước và giâm tỷ 

lệ nây mæm theo thời gian rçt khác nhau. Sức 

søng cþa hät phçn là tøt nhçt ngay sau khi hoa 

nở và giâm dæn theo thời gian. Theo suy luên 

thông thường, việc mçt sức søng theo thời gian 

có thể là hệ quâ cþa việc hät phçn bð mçt nước, 

tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã cho thçy, trong 

điều kiện möi trường được kiểm soát, sức søng 

cþa hät phçn tỷ lệ nghðch với đû èm tương đøi 

(Nepi & cs., 2010; Aronne, 1999; Olmo, 1942). 

Hiện nhóm tác giâ chưa tiếp cên được nghiên 

cứu nào về ânh hưởng cþa đû èm cþa möi trường 

bâo quân tới tỷ lệ nây mæm cþa hät phçn dưa lê 

(C. melo), nhưng kết quâ cþa thí nghiệm 1 cho 

thçy hät phçn cþa các giøng dưa đều bð mçt sức 

nây mæm gæn như hoàn toàn sau 14 ngày bâo 

quân ở nhiệt đû 8C và đû èm 60%, vì thế chúng 

tôi tiến hành đánh giá sức søng cþa hät phçn 

trong điều kiện èm đû thçp hơn 60% trên giøng 

Makuwa bởi giøng này cho đþ sø lượng hoa đực 

vào thời điểm tiến hành thí nghiệm.  

Kết quâ täi bâng 2 cho thçy, sức søng hät 

phçn dưa lê tỷ lệ nghðch với đû èm tương đøi. Tỷ 

lệ nây mæm cþa hät phçn sau 7 ngày bâo quân ở 

đû èm 20% là 85,3% cao hơn tỷ lệ nây mæm 

74,3% khi bâo quân ở đû èm 40% và không có 

khác biệt về thøng kê so với tỷ lệ nây mæm 

trung bình cþa hät phçn tươi (92,5%) (Bâng 2). 

Täi thời điểm bâo quân 14 ngày, tỷ lệ nây mæm 

cþa hät phçn ở 20% đû èm là 36,5%, cÿng cao 

hơn ở mức cò ý nghïa so với tỷ lệ nây mæm cþa 

hät phçn bâo quân ở đû èm 40% (23,9%). Do ânh 

hưởng tích cực trong kéo dài sức søng hät phçn 

ở đû èm 20% so với các công thức đû èm khác. 

Chúng tôi tiếp tục sử dụng nền đû èm 20% để 

thực hiện thí nghiệm nghiên cứu ânh hưởng cþa 

các điều kiện nhiệt đû đến sức søng hät phçn, sẽ 

được trình bày ở nûi dung tiếp theo. 

3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến 

sức sống hạt phấn  

Täi thời điểm 7 ngày sau thu hät phçn, sức 

søng hät phçn trung bình cþa Gia Huy và 

Makuwa xçp xî 70% ở hai möi trường nhiệt đû 

8C và -20C, cao hơn hîn mức trung bình xçp 

xî 50% cþa hät phçn được bâo quân ở 25C 

(Bâng 3). Vì vêy nhiệt đû thçp hơn nhiệt đû 

phòng có thể giúp kéo dài sức søng hät phçn cþa 

Gia Huy và Makuwa. Trong khi đò ânh hưởng 

cþa nhiệt đû bâo quân đến sức søng hät phçn 

cþa Bäch Ngõc và Kim Hoàng Hêu không rõ 

ràng. Tỷ lệ nây mæm hät phçn ở nhiệt đû -20C, 

8C và 25C cþa Bäch Ngõc không có sự khác 

biệt về thøng kê, læn lượt là 78,9%; 81,8% và 

70,1%. Và cþa Kim Hoàng Hêu læn lượt là 

90,1%; 86,9% và 82,6%, cÿng khöng cò sự khác 

biệt về thøng kê (Bâng 3). Cæn nhçn mänh rìng 

ở möi trường bâo quân 25C, sức søng hät phçn 

cþa cặp Bäch Ngõc và Kim Hoàng Hêu đều lớn 

hơn 70% và cao hơn hîn mức trung bình xçp xî 

50% cþa giøng Gia Huy và Makuwa. 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của ẩm độ đến sức sống hạt phấn giống dưa lê Makuwa  

tại thời điểm 7 (T7) và 14 (T14) ngày sau bảo quản  

Công thức thí nghiệm Thời điểm Độ ẩm môi trường bảo quản Tỷ lệ nảy mầm (%) 

Đối chứng T0 Hạt phấn tươi 92,5
a
 

1 T7 20% 85,3
a
 

2 T7 40% 74,3
b
 

3 T14 20% 36,5
c
 

4 T14 40% 23,9
d
 

LSD0,05 9,5 

CV% 8,3 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong một cột có cùng chữ cái là không khác nhau về mặt 

thống kê ở mức 5%. 

 Bảng 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian bảo quản đến sức sống hạt phấn dưa lê 

Thời 
điểm 

Nhiệt độ bảo quản 
Tỷ lệ hạt phấn nảy mầm (%) 

Bạch Ngọc Kim Hoàng Hậu Gia Huy Makuwa 

T0 Hạt phấn tươi 90,4
a
 89,9

a
 92,5

a
 80,2

a
 

T7 -20C 78,9
ab

 90,1
a
 68,0

bc
 75,8

a
 

T7 8C 81,8
ab

 86,9
a
 74,1

b
 78,7

a
 

T7 25C 70,1
b
 82,6

a
 53,0

c
 47,7

b
 

T14 -20C 44,8
c
 82,1

a
 29,2

d
 51,0

b 

T14 8C 33,0
c
 58,3

b
 25,7

d
 37,3

b 

T14 25C 33,6
c
 28,3

c
 16,3

d
 46,8

b
 

LSD0,05 13,3 10,9 16,9 14,1 

CV% 12,3 8,42 18,8 14,7 

Ghi chú: Các giá trị trong một cột có cùng chữ cái là không khác nhau về mặt thống kê ở mức 5%.  

Täi thời điểm 14 ngày sau thu phçn, sức 

søng hät phçn cþa các giøng ở các điều kiện bâo 

quân đều giâm rõ rệt so với thời điểm 7 ngày sau 

thu phçn, ngoäi trừ méu phçn cþa giøng Kim 

Hoàng Hêu. Vào thời điểm này, các méu hät 

phçn cþa Bäch Ngõc, Gia Huy và Makuwa đều có 

tỷ lệ nây næm dưới 50% và không có sự khác biệt 

về thøng kê giữa các điều kiện nhiệt đû bâo quân 

(Bâng 3). Ảnh hưởng cþa nhiệt đû là rõ ràng trên 

méu phçn cþa Kim Hoàng Hêu. Hät phçn bâo 

quân ở -20C có tỷ lệ nây mæm là 82,1%, không 

có sự khác biệt về sức søng so với méu phçn täi 

thời điểm sau thu 7 ngày (90,1%) và tương đương 

với méu hät phçn tươi (89,9%). Tỷ lệ nây mæm 

cþa hät phçn giøng Kim Hoàng Hêu bâo quân ở 

8C và 25C læn lượt là 58,3% và 28,3%. 

Kết quâ cho thçy nhiệt đû bâo quân có ânh 

hưởng đến sức søng hät phçn trên mût sø méu 

phçn cụ thể. Với nhóm giøng có sức søng suy 

giâm nhanh hơn theo thời gian bâo quân như 

Gia Huy và Makuwa, nhiệt đû thçp hơn nhiệt đû 

phòng (-20C hoặc 8C) có hiệu quâ nâng cao 

sức søng hät phçn trong quãng thời gian bâo 

quân 7 ngày trở läi. Vượt quá quãng thời gian 

bâo quân 7 ngày, đến 14 ngày thì sức søng hät 

phçn giâm nhanh và ânh hưởng cþa nhiệt đû 

đến sức søng không còn nữa. Ngược läi với méu 

giøng có sức søng hät phçn lớn như Kim Hoàng 

Hêu, ânh hưởng cþa nhiệt đû bâo quân lên sức 

søng hät phçn không rõ ràng vào thời điểm sau 

bâo quân 7 ngày vì sức sức hät phçn vén duy trì 

tøt. Phâi đến 14 ngày sau thu phçn thì ânh 

hưởng cþa nhiệt đû mới thể hiện rõ trên méu 

phçn Kim Hoàng Hêu. Khi đò nhiệt đû càng 

thçp, sức søng hät phçn được duy trì càng cao 

(Bâng 3). Đøi với méu phçn cþa Bäch Ngõc, thời 
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điểm hät phçn mçt sức nây mæm nhanh và 

nhiều có lẽ nìm giữa thời điểm 7 ngày và 14 

ngày. Sức søng hät phçn còn cao vào thời điểm 7 

ngày sau thu, nhưng läi giâm mänh vào thời 

điểm 14 ngày nên ânh hưởng cþa nhiệt đû 

khöng được thể hiện rõ ở câ hai thời điểm này. 

3.4. Khả năng bảo quản của dung môi hữu 

cơ đến sức sống hạt phấn 

Dung môi hữu cơ được ứng dụng nhiều trong 

các thao tác bâo quân hät phçn (Iwanami & 

Nakamura, 1972; Jain & Shivanna, 1988b; Ćalić 

& cs., 2021). Ngoài mục đích ban đæu là bâo quân 

hät phçn, các dung môi hữu cơ dễ bay hơi đặc 

biệt cò ưu thế trong thu hoäch và thao tác trên 

hät phçn cò kích thước nhó. Nếu như hät phçn 

nhó rçt dễ bay, tung mü và khò chia đều trong 

các thao tác đêp, quét gom thöng thường, dễ dính 

vào các bề mặt vêt chứa, thì sử dụng dung môi 

hữu cơ dễ dàng cuøn và gom các hät phçn từ đæu 

nhð hoa trong mût khøi dung dðch có thể tích nhó, 

được rung mänh bởi máy rung tæn sø cao (máy 

vortex). Hät phçn phån tán đều trong khøi dung 

dðch, sau đò cò thể được chia nhó và đều thông 

qua thao tác hút mût thể tích tương ứng cþa hún 

hợp dung môi và hät phçn. 

Nghiên cứu sử dụng 5 loäi dung môi hữu cơ 

dễ bay hơi g÷m acetone, n-hexane, cyclohexane, 

diethyl etheren và ethanol thường được dùng 

trong các thí nghiệm bâo quân hät phçn (Jain & 

Shivanna, 1988a; 1988b). Kết quâ cho thçy 

cyclohexane là dung möi duy trì được sức søng 

hät phçn cao nhçt trong sø các dung môi sử 

dụng sau 7 ngày bâo quân. Tỷ lệ hät phçn nây 

mæm cþa hät phçn lưu trong cyclohexane 69,4% 

tương đương với sức søng cþa hät phçn khö lưu 

ở -20C (đøi chứng 2) 77,8% và cao hơn 54,1% 

cþa hät phçn khö lưu ở nhiệt đû phòng (Bâng 4). 

N-hexane cÿng là dung möi bâo quân tøt trong 

khoâng 7 ngày. Hät phçn bâo quân trong dung 

môi này có tỷ lệ nây mæm 50,5%, thçp hơn cþa 

cyclohexane (69,4%) và tương đương với hät 

phçn khö lưu ở nhiệt đû phñng (ĐC1) 54,1%.). 

Sức søng hät phçn lưu trữ trong 3 dung môi còn 

läi (acetone, diethyl etheren và ethanol) đều 

khöng vượt quá 30% sau 7 ngày bâo quân. Sau 

14 ngày bâo quân, chî duy nhçt hät phçn lưu ở 

cyclohexane có tỷ lệ nây mæm vượt hơn 30%, đät 

42,6% và cao hơn đøi chứng 1 (4,1%), nhưng 

thçp hơn rô rệt với đøi chứng 2 (76,4%). Tới thời 

điểm 30 ngày sau bâo quân, chî duy nhçt hät 

phçn ở đøi chứng 2 cñn duy trì được sức søng với 

tỷ lệ nây næm 49,1%. Các công thức xử lý khác 

đều khöng duy trì được sức søng hät phçn.  

 Bảng 4. Ảnh hưởng của 5 loại dung môi hữu cơ tới sức sống của hạt phấn dưa lê Makuwa  

Điều kiện bảo quản 
Tỷ lệ hạt phấn nảy mầm (%) tại các thời điểm 

T0 T7 T14 T30 

25C + 20% độ ẩm (ĐC1) 80,9 54,1
b
 4,1

de
 4,7

b
 

-20C + 20% độ ẩm (ĐC2) || 77,8
a
 76,4

a
 49,1

a
 

-20C, ngâm acetone || 0,9
d
 0,8

e
 0

b
 

-20C, ngâm n-hexane || 50,5
b
 15,4

c
 0

b
 

-20C, ngâm cyclohexane || 69,4
a
 42,7

b
 0

b
 

-20C, ngâm diethyl etheren || 29,4
c
 11,5

cd
 0

b
 

-20C, ngâm ethanol || 0
d
 0

e
 0

b 

LSD0,05 - 14,5 19,76 16,8 

CV% - 15,2 10,1 55,0 

Ghi chú: Tỷ lệ hạt phấn nây mầm được đánh giá sau 7 ngày (T7), 14 ngày (T14) và 30 ngày (T30) ngày bâo quân. 

Đối chứng là hạt phấn để khô và bâo quân ở nhiệt độ 25C (ĐC1) hoặc -20C (ĐC2). ĐC1 được đánh giá một lần 

ngay trước thời điểm bắt đầu thí nghiệm (T0). Trong cùng một cột, các giá trị trung bình có cùng ký hiệu chữ cái 

là không khác nhau về mặt thống kê ở mức ý nghĩa 5%. “||” là như trên. “-” là không có giá trị.  
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Khâ nëng duy trì sức søng hät phçn cao cþa 

cyclo-hexane và n-hexane khá tương đ÷ng với 

kết luên cþa Jain & Shivanna (1988a) nghiên 

cứu trên Crotalaria saltiana Andr. Các tác giâ 

chî ra rìng các dung môi ít phân cực như  

n-hexane, cyclohexane và diethylether có khâ 

nëng bâo quân hät phçn tøt hơn nhiều nhóm 

dung môi phân cực như butanol, isopropanol và 

methanol. Tuy nhiên, kết quâ nghiên cứu gæn 

đåy cþa Phuong Nguyen Tran Dong & Sang Mai 

The (2021) trên hät phçn dưa lưới Nhêt Bân 

(Cucumis melon) bâo quân trong acetone ở 5C 

läi có sức søng lên đến 87,8%, cao hơn nhiều tỷ 

lệ 0,9% trong nghiên cứu này. Sự khác biệt 

trong cách thức xử lý hät phçn trước bâo quân 

(sçy ở 38C trong 1,5 giờ), nhiệt đû bâo quân 

(5C) và cách thức đánh giá sức søng hät phçn 

(nhuûm hät phçn bìng triphenyl tetrazolium 

chloride) trong nghiên cứu cþa Phuong Nguyen 

Tran Dong & Sang Mai The (2021) so với nghiên 

cứu này có thể là những giâ thiết giâi thích cho 

sự khác biệt. 

4. KẾT LUẬN 

Các giøng dưa lê khác nhau cò sức søng hät 

phçn khác nhau. Trong điều kiện vụ xuân 2022, 

hät phçn cþa hai giøng Kim Hoàng Hêu và 

Makuwa có sức søng cao nhçt khi bâo quân ở 

nhiệt đû phòng. 

Đû èm möi trường bâo quân có ânh hưởng 

trực tiếp đến khâ nëng duy trì sức søng hät 

phçn cåy dưa lê. Đû èm thçp duy trì sức søng 

hät phçn dài hơn trong cüng mût điều kiện 

nhiệt đû. Hät phçn dưa lê Makuwa cò thể duy 

trì tỷ lệ nây mæm ở mức 35,3% ở đû èm 20%, cao 

hơn hîn sức søng gæn 0% khi bâo quân ở đû èm 

60%, sau 14 ngày bâo quân ở nhiệt đû ngën mát 

tþ länh (8C).  

Nhiệt đû möi trường bâo quân cÿng ânh 

hưởng đến khâ nëng duy trì sức søng hät phçn 

cåy dưa lê. Nhiệt đû thçp hơn giýp kéo dài sức 

søng hät phçn hơn. Hät phçn bâo quân ở -20C 

và 8C duy trì sức søng tøt hơn khi bâo quân ở 

25C. Tuy nhiên trong vòng 14 ngày bâo quân 

hät phçn, không có sự khác biệt rõ ràng về sức 

søng hät phçn được bâo quân ở -20C (ngën đá 

tþ länh) so với hät phçn bâo quân ở 8C (ngën 

mát tþ länh). 

Dung môi cyclo-hexane có thể bâo quân sức 

søng hät phçn (với tỷ lệ nây mæm ở mức 69,4%) 

tương đương điều kiện bâo quân khô (20%) ở 

nhiệt đû -20C trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên sức 

søng hät phçn giâm nhanh so với hät phçn khô 

sau 14 ngày và 30 ngày. Hät phçn dưa lê được 

bâo quân bìng các dung môi hữu cơ khác 

(acetone, n-hexane, diethyl ethere và c÷n tuyệt 

đøi) đếu có sức søng kém hơn hät phçn bâo quân 

khô và ít có khâ nëng sử dụng trong công tác 

thu thêp, bâo quân và sử dụng hät phçn. Điều 

kiện bâo quân hät phçn khô ở -20C hiện được 

xác đðnh có thể bâo quân sức søng tøt sau 14 

ngày (với tỷ lệ nây mæm hơn 70%), thêm chí là 

sau 30 ngày (với tỷ lệ nây mæm ở mức 50%.  
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